Ôn Tập Thi HKI Năm Học 2021-2022
Môn: CN7
................. 

1: Nêu các biện pháp cải tạo đất trồng, áp dụng cho từng loại đất tương ứng:

- Cày sâu, bừa kỹ, bón hữu cơ. 








· Áp dụng cho:  đất xám bạc màu. 





- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. 


· Áp dụng cho: đất đồi, dốc. 








- Làm ruộng bậc thang: 









· Ap dụng cho: đất đồi, dốc. 








- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên. 

· Ap dụng cho: đất phèn. 









- Bón vôi: 











· Ap dụng cho: đất chua. 







 2: Đất trồng có hai tính chất chính:
· Tính chất thứ nhất: độ chua, độ kiềm: 







· pH < 6.5 : 

là đất chua. 







· pH = (6.5 – 7.5)
là đất trung tính. 







· pH > 7.5

là đất kiềm.











· Tính chất thứ hai: khả năng giữ nước và dinh dưỡng: 




   Hạt sét và mùn càng nhiều thì khả năng giữ nước và dinh dưỡng càng cao. 
 3:  Bón lót là: bón trước khi gieo trồng.







  - Người ta thường bón lót bằng phân hữu cơ, phân lân, vôi.



 
  - Vì phân hữu cơ, lân, vôi khó tan.






4:  Bón thúc là: bón trong thời kỳ sinh trưởng của cây.



  - Người ta thường bón thúc bằng phân: đạm, kali, NPK, DAP.
 
  - Vì phân: đạm, kali, NPK, DAP dễ tan.
 5: 
· Côn trùng có 2 kiểu biến thái:

· Biến thái hoàn toàn:

· Vòng đời côn trùng trãi qua 4 giai đoạn khác nhau:




        Trứng                              sâu non 

               
sâu trưởng thành                     nhộng

· Giai đoạn phá hoại mạnh nhất là: sâu non




· Giai đoạn phun thuốc hiệu quả nhất là: nhộng.
· Biến thái không hoàn toàn:

· Vòng đời côn trùng trãi qua 3 giai đoạn khác nhau:



        Trứng                              sâu non 

                                                      
                 sâu trưởng thành                     

· Giai đoạn phá hoại mạnh nhất là: sâu trưởng thành.



· Giai đoạn phun thuốc hiệu quả nhất là: trứng.
6: Chất dinh dưỡng đa lượng là: những chất cây trồng cần nhiều.
· Nếu bón thiếu đa lượng thì năng suất nông sản giảm.
7: Chất dinh dưỡng vi lượng là: những chất cây trồng cần ít, nhưng rất quan trọng. 

· Nếu bón thiếu vi lượng thì chất lượng nông sản giảm.




8: Cây ngắn ngày là: những cây có thời gian sinh trưởng ngắn: Ví dụ: khoai mì 3 tháng.  

- Cây ngày ngắn là: những cây chỉ có thể trổ hoa vào tháng có ngày ngắn hơn đêm (tháng 10AL). Ví dụ: lúa mùa.
9: 
· Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của lớp vỏ trái đất trên đó thực vật có thể sống được.



· Đất trồng gồm 3 phần:

· Phần khí: cung cấp ô xi cho cây.









· Phần lỏng: cung cấp nước cho cây.
· Phần rắn: cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.







10: 
· Bẫy đèn là biện pháp thủ công, dùng ánh sáng để diệt côn trùng. Khi sử dụng phải kết hợp với dầu gazole (diesel) hoặc thả vịt con ăn.

·  Bẫy Feramone là biện pháp sinh học, giả mùi để bắt côn trùng.

· Sóng siêu âm là biện pháp sinh học, dùng siêu âm để bắt côn trùng.

· IPM là biện pháp quản lý dịc hại tổng hợp, hạn chế sử dụng thuốc hóa học, khuyến khích sử dụng biện pháp sinh học và biện pháp canh tác.



-------- Hết -------

